
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 
 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-SXD ngày 21/8/2020 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ các Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 16/6/2017; 287/QĐ-SXD 

ngày 02/10/2017; 321/QĐ-SXD ngày 30/10/2017; 12/QĐ-SXD ngày 22/01/2018; 
26/QĐ-SXD ngày 29/01/2019; 61/QĐ-SXD ngày 18/3/2020; 110/QĐ-SXD ngày 
04/5/2020; 177/QĐ-SXD ngày 10/7/2020; 60/QĐ-SXD ngày 26/3/2021; 120/QĐ-

SXD ngày 21/5/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La  về việc cấp chứng chỉ 
năng lực hoạt động xây dựng; Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 11/6/2018; 

79/QĐ-SXD ngày 14/4/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La  về việc cấp điều 
chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng tại Tờ trình số 28/TTr-HĐCCCNL ngày 23/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung năng lực hoạt động xây dựng 

cho 17 tổ chức (có danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Chi cục Giám định xây dựng có trách nhiệm thu hồi, hủy chứng 
chỉ cũ của 17 tổ chức; hoàn thiện nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng của 17 tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định này, trình ký ban hành; tổng 
hợp, báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng, Chi cục Trưởng Chi cục Giám định xây dựng và các 
tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục Quản lý HĐXD, Bộ Xây dựng (b/c); 
- Đăng tải trên Website của SXD Sơn La; 
- Ban Giám đốc; 
- Trung tâm PVHCC tỉnh (đ/c Kiều Anh); 
- Lưu: VT, CCGĐXD (Hà). 10b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
 

Hà Ngọc Chung 
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DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH  

NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SXD ngày 24/6/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng) 
 

STT 
Mã số chứng 

chỉ 
Thông tin về tổ chức 

Quyết định thành lập/chứng 

nhận ĐKDN 
Lĩnh vực hoạt động Hạng 

1 SOL-00042680 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ SỐ 10 SƠN LA 

Địa chỉ: Số nhà 441C, Trần Đăng Ninh, tổ 

4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

MAI LÂM KHƯƠNG  Giám đốc 

 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500613109 

Đăng ký lần đầu: 16/6/2020 

ĐT: 0977.750.469; Email: 

khuongtvgt@gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

công trình Dân dụng, công 

nghiệp; Giao thông; Nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn 

III 

Thiết kế kiến trúc công trình; 

Thiết kế cơ - điện công trình; 
Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình 

III 

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Dân dụng, công 

nghiệp; Giao thông; Hạ tầng 

kỹ thuật; Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 

Khảo sát địa chất; Khảo sát 

địa hình công trình 
III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình HTKT: Cấp 
nước, thoát nước (Bổ sung) 

III 

Lập thiết kế quy hoạch xây 
dựng (Bổ sung) 

III 
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2 SOL-00038261 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VÀ XÂY DỰNG SHM TÂY BẮC  

Địa chỉ: Khu dân cư mới Tây Bắc, tổ 1, 

phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La  

Người đại điện theo pháp luật:  

NGUYỄN NGỌC HOÀN  Chủ tịch công 

ty kiêm Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKKD: 

5500526537  

Đăng ký lần đầu: 05/11/2015; 

thay đổi lần thứ hai: 

24/11/2020  

ĐT: 0985756559; Email: 

tvxdcntb@gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Giao 

thông; Hạ tầng kỹ thuật; 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

III 

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Dân dụng, công 

nghiệp; Giao thông; Hạ tầng 

kỹ thuật; Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 

Thi công xây dựng công trình 

Dân dụng, công nghiệp; Giao 

thông; Hạ tầng kỹ thuật; 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Dân 

dụng (Bổ sung) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Nhà 

công nghiệp (Bổ sung) 

III 

3 SOL-00005208 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VIỄN 

GIA 

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500503226  

Đăng ký lần đầu: 19/6/2014; 

thay đổi lần 03: 15/01/2019 

Khảo sát XD công trình; 

Quản lý chi phí ĐTXD 
II 

Thi công xây dựng công 

trình Dân dụng, công 

nghiệp; Giao thông, thủy 

lợi, Cấp thoát nước 

III 
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Người đại điện theo pháp luật:  

PHẠM XUÂN ĐIỆP Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm Giám đốc 

 

ĐT: 0986769858 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

XD công trình Giao thông; 

Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật - 

cấp thoát nước 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

XD công trình Dân dụng 

(Điều chỉnh) 

II 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

XD công trình Nhà công 

nghiệp (Điều chỉnh) 

II 

Tư vấn giám sát công tác XD 

công trình dân dụng (Bổ sung) 
III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình công nghiệp 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật (Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác XD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 
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4 SOL-00052531 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG NAM XUÂN 

Địa chỉ: Khu đô thị Sang Luông, tổ 14, 

phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

NGÔ ĐỨC HOÀNG   Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500614864 

Đăng ký lần đầu: 08/7/2020 

ĐT: 0974173898 

Email: 

namxuansla@gmail.com 

 

Thi công xây dựng công trình 

Dân dụng và công nghiệp 
III 

Thi công công tác XD công 

trình công nghiệp năng lượng: 
Thủy điện (Bổ sung) 

III 

Thi công công tác XD công 

trình công nghiệp năng 

lượng: Đường dây và trạm 

biến áp (Bổ sung) 

III 

Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (Thủy lợi, đê 

điều) (Bổ sung) 

III 

5 SOL-00054638 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN AN 

GIA KHANG QUẢNG TRỊ 

Địa chỉ: Khu phố 9, thị trấn Hồ Xá, 

huyện Vĩnh linh, tỉnh Quảng trị 

Người đại điện theo pháp luật:  

VÕ ĐỨC HƯNG     Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

3200706831 

Đăng ký lần đầu: 11/3/2020 

ĐT: 0913768159;  Email: 

Thi công xây dựng công trình 

Dân dụng công trình nhà 

công nghiệp; Giao thông 

(Đường bộ; Cầu-hầm); phục 

vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê 

điều)  

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình giao thông 

(Đường bộ; Cầu - hầm) 

III 

Tư vấn giám sát công tác  XD 

công trình dân dụng (Bổ sung) 
III 

Tư vấn giám sát công tác xây III 

mailto:namxuansla@gmail.com
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dựng công trình giao thông 

(Bổ sung) 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XD 

công trình Dân dụng (Bổ 

sung) 

III 

6 SOL-00020798 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN THIẾT KẾ MỘC CHÂU  

Địa chỉ: Số nhà 69, Tiểu khu 2, thị trấn 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

Người đại điện theo pháp luật:  

NGUYỄN THANH TUẤN  Chủ tịch 

kiêm Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500554950  

Đăng ký lần đầu: 20/7/2017 

ĐT: 0983398999; Email: 

tvxdmocchau@gmail.com 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Dân 

dụng; Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Giao thông; 

Hạ tầng kỹ thuật.  

III 

Khảo sát xây dựng công 

trình 
III 

Giám sát Thi công xây dựng 

công trình Dân dụng và Hạ 

tầng kỹ thuật; Giao thông; 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình công 

nghiệp năng lượng: Đường 

dây và trạm biến áp (Bổ 

sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

dân dụng (Bổ sung) 
III 
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Thi công tác XD công trình 

Giao thông: Đường bộ; Cầu - 

Hầm (Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

phục vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) (Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

HTKT: Cấp nước, thoát nước 

(Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

công nghiệp năng lượng: 

Đường dây và trạm biến áp 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp - hạ tầng 

kỹ thuật (Bổ sung) 

III 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 
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7 SOL-00054631 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIM 

NGÂN 

Địa chỉ: Tổ 1, phường Quyết Tiến, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai châu Người đại 

điện theo pháp luật:  

NGUYỄN VĂN TUẤN Giám đốc  

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

6200108386  

Đăng ký lần đầu: 22/6/2020 

ĐT: 0971075528; Email: 

Thi công tác XD công trình 

dân dụng; Giao thông 

(Đường bộ) 

III 

Thi công tác XD công trình 

phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, 

đê điều); công trình HTKT: 

Cấp nước, thoát nước. 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

công trình Dân dụng (Bổ 

sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng (Bổ 

sung) 

III 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng (Bổ sung) 

III 

8 SOL-00001898 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI KIM SƠN 

Địa chỉ: Bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, 

thành phố Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

PHẠM DUY HOÀN  Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500208446 

Đăng ký lần đầu: 20/10/2002; 

thay đổi lần thứ 11: 18/8/2020 

ĐT: 02123852704; Email: 

vanhienkimson@gmail.com 

Thi công tác XD công trình 

dân dụng; Giao thông; Hạ 

tầng kỹ thuật 

II 

Thi công tác XD công trình 

phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, 

đê điều) (Bổ sung) 

III 
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9 SOL-00035683 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT KẾ THẨM ĐỊNH THÁI TÍN 

Địa chỉ: Bản Cóong Nọi, phường 

Chiềng Cơi, thành phố Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

ĐINH QUANG THÁI  

Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500214270 

Đăng ký lần đầu: 29/9/2003; 

thay đổi lần thứ 7: 04/06/2019 

ĐT: 0902777668;  Email: 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp - hạ tầng 

kỹ thuật (Bổ sung) 

III 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 

10 SOL-00005221 

Tên tổ chức: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN 

THUẬN CHÂU 

Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Thuận 

Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

PHẠM VĂN QUANG   Giám đốc 

Quyết định thành lập: 

2468/QĐ-UBND 

Đăng ký lần đầu: 23/10/2000 

ĐT: 02123847636;  Email: 

bqldahuyenthuanchau@gmail.

com 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Dân dụng; 

Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật 

III 

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Dân dụng; Giao 

thông 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật (Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình (Bổ sung) 
III 
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Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 

11 SOL-00008092 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH LIÊN 

PHƯƠNG TÂY BẮC 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, bản 

Chậu, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, 

tỉnh Sơn La. 

Người đại điện theo pháp luật:  

HOÀNG HẢI ANH Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500542391 

Đăng ký lần đầu: 28/09/2016 

ĐT: 0913320986; Email: 

Lập, thẩm tra dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân 

dụng; trình Giao thông; Thủy 

lợi; Hạ tầng kỹ thuật, cấp 

thoát nước 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

XD công trình Giao thông 
III 

Giám sát thi công xây dựng 

công trình Giao thông 
III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

(Điều chỉnh) 

II 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình công nghiệp 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật (Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 
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Thi công tác XD công trình 

dân dụng (Bổ sung) 
III 

Thi công tác XD công trình 

nhà công nghiệp (Bổ sung) 
III 

Thi công tác XD công trình 

Giao thông: (Đường bộ; Cầu-

hầm) (Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

HTKT: Cấp nước, thoát nước 

(Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, 

đê điều) (Bổ sung) 

III 

Khảo sát địa hình (Điều chỉnh) II 

Khảo sát địa chất công trình 

(Điều chỉnh) 
II 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình dân dụng 

(Điều chỉnh) 

II 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình nhà công 

nghiệp (Bổ sung) 

III 
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình HTKT: Cấp 

nước, thoát nước (Bổ sung) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  XD 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi, đê điều) (Bổ sung) 

III 

12 SOL-00037808 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XD & 

TM HƯNG THỊNH SƠN LA 

Địa chỉ: Số nhà 171, Tiểu khu 2, Thị trấn 

Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

PHÙNG MINH HƯNG   Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500568022 

Đăng ký lần đầu: 19/6/2018; 

thay đổi lần thứ nhất: 

30/11/2020 

ĐT: 0982.699.828; 

Email:phungminhhungpysl@

gmail.com 

Thi công xây dựng công trình 

Dân dụng và công nghiệp 
III 

Thi công xây dựng công trình 

Giao thông 
III 

Thi công xây dựng công trình 
NN&&PTNT 

III 

Thi công xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật 
III 

Khảo sát địa hình (Bổ sung) III 

Khảo sát địa chất công trình 

(Bổ sung) 
III 

Lập thiết kế quy hoạch xây 

dựng (Bổ sung) 
III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình dân dụng 

(Bổ sung) 

III 
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình nhà công 

nghiệp (Bổ sung) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XD 

công trình Giao thông: Đường 

bộ; Cầu hầm (Bổ sung) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình HTKT: Cấp 

nước, thoát nước (Bổ sung) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  XD 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi, đê điều) (Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng (Bổ 

sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình công nghiệp 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác XD 

công trình HTKT (Bổ sung) 
III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

(Bổ sung) 

III 
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Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 

13 SOL-00054634 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN XÂY DỰNG ĐỨC HIỀN 

Địa chỉ: Số 461, đường Bà triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh  

Lạng Sơn 

Người đại điện theo pháp luật:  

HÀ HUYỀN HƯNG 

Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

4900828202 

Đăng ký lần đầu: 29/5/2018; 

thay đổi lần thứ 1: 25/12/2018 

 

ĐT: 0902000225; Email: 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình Giao thông 

(Đường bộ; Cầu - Hầm) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình HTKT 

(Cấp nước, thoát nước). 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế công 

trình Dân dụng (Bổ sung) 
III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 

14 SOL-00004664 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG MƯỜNG MUỔI 

Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 08, đường Thanh 

Niên, tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

Người đại điện theo pháp luật:  

BÙI ĐỨC HIỆP Chủ tịch Hội đồng thành 

viên kiêm Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500470852 

Đăng ký lần đầu: 21/11/2012; 

thay đổi lần thứ 1: 30/03/2015 

ĐT: 0912508779; Email: 

tvxdmuongmuoisl@gmail.com 

Khảo sát địa hình, khảo sát địa 

chất, địa chất thủy văn công 

trình; Lập, thẩm tra dự án 

ĐTXD công trình Dân dụng 

công nghiệp, Giao thông 

II 

Lập, thẩm tra dự án ĐTXD 

công trình Thủy lợi, Hạ tầng 
kỹ thuật, Cấp thoát nước.  

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Dân 

dụng, công nghiệp 

II 
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Giao 

thông, Thủy lợi  

III 

Tư vấn Quản lý dự án công 

trình Dân dụng; Giao thông; 

Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật, 

cấp thoát nước 

II 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng (Bổ 

sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

(Bổ sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác Lắp 

đặt thiết bị vào công trình (Bổ 

sung) 

III 

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT (Bổ sung) 

III 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế XD 

công trình HTKT: Cấp nước, 

thoát nước (Bổ sung) 

III 

Lập thiết kế quy hoạch xây 

dựng (Bổ sung) 
III 
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15 SOL-00004303 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ÁNH 

TRANG SƠN LA 

Địa chỉ: Số nhà 97a, Tiểu khu 19, Thị trấn 

Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Người đại điện theo pháp luật:  

ĐÀO NGỌC ÁNH  Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

5500214908 

Đăng ký lần đầu: 21/11/2003; 

thay đổi lần thứ 3: ngày 

27/11/2017 

ĐT: 097758899; Email: 

Thi công tác XD công trình 

Nhà công nghiệp (Điều chỉnh) 
III 

Thi công tác XD công trình 

dân dụng (Điều chỉnh) 
II 

Thi công tác XD công trình 

Giao thông: Đường bộ; Cầu - 

Hầm (Điều chỉnh) 

II 

Thi công tác XD công trình 

phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, 

đê điều) (Điều chỉnh) 

II 

Thi công tác XD công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, 

thoát nước (Điều chỉnh) 

II 

Thi công tác XD công trình 

năng lượng: Đường dây và 

trạm biến áp (Điều chỉnh) 

II 

16 SOL-00010664  

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KIẾN 

TRÚC VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC 

Địa chỉ: 140 Đinh Công Tráng, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Người đại điện theo pháp luật:  

NGUYỄN HUY HUẾ   Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

2801947043 

Đăng ký lần đầu: 14/03/2013; 

thay đổi lần thứ 1: 04/7/2018 

ĐT: 0373951168; Email: 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật: Cấp nước, thoát 

nước (Bổ sung) 

III 
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17 SOL-00024620  

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV 

AN NGHĨA 

Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

Người đại điện theo pháp luật:  

LÊ VĂN QUÂN  Giám đốc 

Giấy chứng nhận ĐKDN: 

6200092312 

Đăng ký lần đầu: 28/4/2017  

ĐT: 0965131212; Email: 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư XD 

công trình dân dụng - công 

nghiệp (Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

dân dụng (Bổ sung) 
III 

Thi công tác XD công trình 

nhà công nghiệp (Bổ sung) 
III 

Thi công tác XD công trình 

Giao thông: (Đường bộ; Cầu-

hầm) (Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, 

thoát nước (Bổ sung) 

III 

Thi công tác XD công trình 

phục vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) (Bổ sung) 

III 
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